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                            MÔN : TOÁN – LỚP 6





       Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)









     Bài 1 (1,5 điểm): 
     Thực hiện các phép tính:  a) 23. 22 + 33 : 3
                                      b) 4 . 52 – 63 : 32 
     Bài 2 (1,5 điểm): 

     Tìm số tự nhiên x, biết:  a)   3x + 8 = 26         
         
                           b)   27 – (5x + 4) = 13 
     Bài 3 (2,5 điểm):
a) Tìm ước chung lớn nhất của ba số:  24 ; 60 và 168. 


    b) Học sinh của một trường khi xếp hàng 4, hàng 7, hàng 9 đều vừa đủ hàng. Tìm số học sinh của trường, cho biết số học sinh của trường trong khoảng từ 700 đến 800 học sinh.  
     Bài 4 (1,0 điểm):
     Tính:    a)   (- 43) + 28
                  b)   |19| + |- 24|
     Bài 5 (1,5 điểm):
          a) Thay x, y bằng các chữ số thích hợp để số 
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xy

 chia hết cho cả 2 ; 3 và 5. 

     b) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất, biết rằng khi chia số này cho 37 dư 1 và khi chia cho 39 thì dư 14.
 

     Bài 6 (2,0 điểm):
     

  Cho hai tia Ox và Oy đối nhau. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3 cm, OB = 8 cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Trên tia Oy lấy điểm C sao cho OC = 2 cm. Tính độ dài đoạn thẳng BC.
c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng BC không ? Vì sao ?
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     Bài 1: (1,5 điểm –Mỗi câu b: 0,75 đ)
Thực hiện các phép tính:      

         a) 23. 22 + 33 : 3  =  25 + 32                                     (0.25đ + 0.25đ)

                =  32 + 9 = 41                                    (0.25đ)
         b) 4 . 52 – 63 : 32 = 4 . 25 – 63 : 9                         (0.25đ + 0.25đ)

        = 100 – 7 = 93                                 (0.25đ)
     Bài 2: (1,5 điểm – Mỗi câu 0,75 đ). Tìm số tự nhiên x, biết:

a)   3x + 8 = 26  => 3x = 26 – 8 = 18                                     (0,25 đ)
      => 3x = 18 =>x = 18 : 3 = 6                 (0,25 đ + 0,25 đ)   
b)   27 – (5x + 4) = 13  => 5x + 4 = 27 – 13 = 14                  (0,25 đ)
           => 5x = 14 - 4 = 10  => x = 10 : 5 = 2                 (0,25 đ + 0,25 đ)
     Bài 3 (2,5 điểm – Câu a: 1,0 đ; câu b: 1,5 đ)

a)   24 = 23 . 3  ;  60 = 22 . 3 . 5  ;  168 = 23 . 3. 7        (0,25 đ + 0,25 đ + 0,25)
     Vậy ƯCLN (24 ; 60 ; 168) = 22 . 3 = 12                              (0,25 đ)
b) Gọi số học sinh của trường là a (700 
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 a 
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 800).

Khi xếp hàng 4; hàng 7; hàng 9 đều vừa đủ hàng nên 
a 
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 4 ; a 
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 7 ; a 
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 9 suy ra a là bội chung của 4; 7; 9 .                 (0,5 đ)                                                                                                                          
    BCNN(4, 7, 9) = 252                                                             (0,25 đ)
    BC(4, 7, 9) 
[image: image7.wmf]Î

 {0 ; 252 ; 504 ; 756 ; 1008;…}.                       (0,5 đ)
Vậy a = 756 thỏa mãn yêu cầu đề ra. Do đó, số học sinh 
của trường là 756 học sinh.                                                        (0,25 đ)                              
     Bài 4 (1,0 điểm – Mỗi câu 0,5 đ). Tính:   
     a)   (- 43) + 28 =  - 15   
                                                  (0,5 đ)

     b)  |19| + |- 24| = 19 + 24  =  43                              
(0,25 đ + 0,25 đ)                           
     Bài 5 (1,5 điểm – Mỗi câu 0.75 đ):
a) Để số 
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 chia hết cho 2 thì y 
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{0; 2 ; 4 ; 6 ; 8}.        
     Để số 
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 chia hết cho 5 thì y 
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{0; 5}.                            (0,25 đ)
Vậy để số 
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 chia hết cho cả 2 và 5 thì y = 0                     (0,25 đ)
     Để số 
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x

 chia hết cho 3 => (4 + 0 + x + 0) 
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 3 => x 
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{2 ; 5 ; 8}                                                                                                         
      Vậy các số cần tìm là: 4020 ; 4050 ; 4080.                               (0,25 đ)
     b) Gọi số tự nhiên cần tìm là a; thương của phép chia số a cho 37 và 39 lần lượt là q và q’.

      Ta có: a = 37q + 1 ; a = 39q’ + 14 ; q 
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q’
       Suy ra : 37q + 1 = 39q’ + 14 => 37q – 37q’ = 2q’ + 13 
       => 37(q – q’) = 2q’ + 13   (*)                                                    (0,25 đ)
       Vì 2q’ + 13 là số tự nhiên lẻ nên 37(q – q’) là số tự nhiên lẻ, do đó q – q’ là số tự nhiên lẻ, suy ra q – q’ 
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 1.
      Để a là số nhỏ nhất thì q’ nhỏ nhất (vì a = 39q’ + 14), khi đó 2q’ = 37(q – q’) – 13 cũng là số nhỏ nhất hay q – q’ là nhỏ nhất. 
     Suy ra q – q’ = 1.                                                                          (0,25 đ)
     Nên từ (*) suy ra : 2q’ = 37.1 – 13 = 24 => q’ = 12. 
     Khi đó:  a = 39q’ + 14 = 39.12 + 14 = 482.                                 (0,25 đ)
     Bài 6: (2,0 điểm)  















     8cm







     y                 C  2cm   O     3cm    A                           B        x  
a) Tính độ dài đoạn thẳng AB:
   - Vẽ đúng hai tia Ox ; Oy và các đoạn thẳng đã biết số đo.        (0,25 đ)               

   - Các điểm A, B thuộc tia Ox, điểm A nằm giữa hai điểm O, B 
(do OA < OB vì 3cm < 8cm) nên OA + AB = OB.                                (0,25 đ)                 
            Suy ra: AB = OB – OA = 8cm – 3cm = 5cm.                             (0,25 đ)

  b) Tính độ dài đoạn thẳng BC:

   Vẽ đúng điểm C trên tia Oy sao cho OC = 2 cm                         (0,25 đ)

   Điểm B thuộc tia Ox, điểm C thuộc tia Oy; mà Ox và Oy là hai tia đối nhau nên điểm O nằm giữa hai điểm B và C.                                                  (0,25 đ)

Suy ra: BC = BO + OC = 8cm + 2cm = 10cm.                              (0,25 đ)
c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng BC không ? Vì sao ?

   Điểm A là trung điểm của đoạn thẳng BC. Vì:

  + Lý luận điểm A nằm giữa hai điểm B và C.                               (0,25 đ)                     

  + AC = OA + OC = 3cm + 2cm = 5 cm; 

=> AC = AB = 5 cm.                                                                        (0,25 đ) 
     * Ghi chú: H/s có thể giải bằng cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa ./.
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